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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          Hà Nội, ngày 25  tháng 11 năm 2014


CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC
trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân
- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ Luật Thanh tra;

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Căn cứ Luật tiếp công dân;
- Căn cứ Luật khiếu nại;
- Căn cứ Luật tố cáo;

- Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thanh tra Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thanh tra Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; góp phần hạn chế những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan.

1.2. Thông qua phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân để thống nhất nội dung, phương thức phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền; góp phần từng bước hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

1.3. Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, trong lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng.
2. Yêu cầu
2.1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau.

2.2. Nội dung phối hợp cụ thể, thiết thực, bảo đảm sự chủ động của mỗi bên để phát huy tốt nhất quyền và trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật.

2.3. Việc phối hợp phải được triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả; định kỳ có sơ kết, tổng kết nhằm rút kinh nghiệm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Tham gia xây dựng pháp luật 

1.1. Khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Thanh tra Chính phủ chủ trì, thì Thanh tra Chính phủ mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoặc gửi dự thảo lấy ý kiến góp ý; phản biện.
1.2. Khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì soạn thảo, thì Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời đại diện Thanh tra Chính phủ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoặc gửi dự thảo lấy ý kiến góp ý.

2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân 

2.1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng các nội dung về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2.2. Việc phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua các hội nghị chuyên đề, các phương tiện thông tin của hai bên; thông qua các lớp tập huấn cán bộ của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư
3.1. Thanh tra Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong phạm vi trách nhiệm được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, hai bên tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin để thống nhất xử lý.

Thanh tra Chính phủ bố trí địa điểm phù hợp để đại diện của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương; thời gian tiếp cụ thể do hai bên thống nhất; tạo điều kiện cho cán bộ tiếp công dân và xử lý đơn thư của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sử dụng phần mềm quản lý việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để thống nhất thông tin và biện pháp xử lý. 

3.2. Thanh tra Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt việc hướng dẫn, giải thích, nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo nói riêng để công dân hiểu và chấp hành.

3.3. Trong tiếp công dân, hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Khi có các vụ việc đông người phức tạp, có nội dung liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tiếp công dân theo yêu cầu của Phụ trách Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. 

Ban tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ và Ban Dân chủ và Pháp luật thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức việc tiếp công dân phù hợp với quy định của pháp luật.

3.4. Trong công tác xử lý đơn thư:

- Đối với đơn thư khiếu nại, qua xử lý, nếu không thuộc thẩm quyết giải quyết của lãnh đạo cơ quan mình thì hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, không chuyển đơn qua đường công văn.

- Đối với đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh, qua xử lý, nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo cơ quan mình thì chuyển đơn theo đường công văn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

4. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những vụ việc đã có kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp có nguy cơ phát sinh “điểm nóng”, khi nhận thấy cần xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo để có cơ sở xem xét giải quyết hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật thì trên cơ sở đề xuất của mỗi bên, lãnh đạo hai cơ quan phối hợp, thống nhất tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
5. Phối hợp giải quyết ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân 

Định kỳ 6 tháng một lần hoặc trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi đến Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện tốt Chương trình này.

2. Về khen thưởng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề nghị và khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và hướng dẫn về thi đua, khen thưởng của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Hàng năm, Thanh tra Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp. 

4. Giao Ban Tiếp công dân Trung ương của Thanh tra Chính phủ và Ban Dân chủ và Pháp luật của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm đầu mối phối hợp, tham mưu để giúp lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp. Hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan trong công tác phối hợp.

Nội dung Chương trình phối hợp công tác này được hai bên thống nhất triển khai ngay sau khi ký kết. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh, hoặc có những khó khăn, vướng mắc hai bên cùng phối hợp giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝ
(Đã ký)
Vũ Trọng Kim
	TỔNG THANH TRA
(Đã ký)
Huỳnh Phong Tranh


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

- Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN;

- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;

- Ban Dân vận Trung ương;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Văn phòng: Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội;
- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức thành viên của MTTQ;

- Các vụ, ban, đơn vị trực thuộc UBTWMTTQVN và Thanh tra Chính phủ;

- Lưu: VT MTTW và TTCP.
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